	Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

Họ và tên:…………………………

Lớp: 5A…
	            Thứ……ngày…..tháng….năm 2023
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

               MÔN: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5

                      Năm học: 2022 - 2023


                                                         (Thời gian: 40 phút không kể thời gian giao đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
 


I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1: Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng ngày, tháng, năm nào?
A. 6-11-1979
B. 30-12-1988

C. 4-4-1994

D. 6-11-1980
Câu 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A. 13-3-1954
B. 30-3-1954

C. 7-5-1954

D. 30-4-1945

Câu 3: Người anh hùng tiêu biểu tham gia xây dựng đường Trường Sơn là:

A. Nguyễn Viết Sinh



B.  Vũ Đăng Toàn
     

C. Phan Đình Giót




D. Phan Bội Châu 
Câu 4:  Nối các mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho tương ứng:
	A
	
	B

	19/5/1959
	
	 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

	18/12/1972
	
	Lễ kí hiệp định Pa-ri.

	27/1/1973
	
	Mĩ ồ ạt ném bom phá hoại miền Bắc.

	30/4/1975
	
	Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.


Câu 5: Vì sao lại gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 
Câu 5: Nêu vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây đất nước.
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
Câu 1: Châu lục có diện tích lớn nhất là:
A. Châu Á                    B. Châu Mĩ                     C. Châu Âu

D. Châu Phi
Câu 2: Đặc điểm về địa hình của Cam-pu-chia là:

A. Chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo, không giáp biển.

B. Không giáp biển, phần lớn là núi và cao nguyên.

C. Giáp biển, chủ yếu là núi và cao nguyên, có khí hậu khắc nghiệt.

D. Chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo, biển hồ là nơi thấp nhất và giàu tôm cá.

Câu 3: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: 

A. Hải Phòng                                                       B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

C. Đà Nẵng                                                          D. Cà Mau

Câu 4: Tìm từ ngữ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong thông tin sau: 

         “Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ................, thực vật và động vật ................. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ................ nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ................nhất thế giới nên rất ít dân cư sinh sống.”

(lạnh, khô hạn, độc đáo, phát triển)

Câu 5: Em hãy cho biết vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp tên các đại dương theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
        GV COI                                 GV CHẤM                                             CMHS          

       (Kí tên)                                        (Kí tên)                                              (Kí tên)

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – KHỐI 5

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2022- 2023
I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
1. A

2. C

3. A 

(Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm)
3. (1đ) Nối mỗi ý đúng được 0,25đ
	A
	
	B

	19/5/1959
	
	Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

	18/12/1972
	
	Lễ kí hiệp định Pa-ri.

	27/1/1973
	
	Mĩ ồ ạt ném bom phá hoại miền Bắc.

	30/4/1975
	
	Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn


4. (1.5đ) Mỗi ý đúng được 0.5đ
- Đây là một chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. 

- Đây cũng là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mỹ. 

- Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này, quân dân ta và dư luận thế giới gọi đây là trận “ Điện Biên Phủ trên không”.
5. (2đ) Mỗi ý đúng được 0.5đ Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò: 
- Giúp đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lũ khủng khiếp.

- Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thông đường thủy.

- Là nhà máy đầu tiên cung cấp điện tới mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước.   
II. PHẦN ĐỊA LÍ ( 5 điểm) 
1. A

2. D

3. B
(Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm)
4. (1đ) Điền mỗi ý đúng được 0,25đ: khô hạn – độc đáo – phát triển – lạnh

5. (1.5 đ) Mỗi ý đúng được 0,5đ. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì:
- Nằm trong vành đai nhiệt đới.

- Diện tích rộng lớn

- Không có biển ăn sâu vào đất liền. 

6. (1.5 đ) Kể đúng tên: 0,25 điểm/đại dương; sắp xếp đúng thứ tự: 0.25 điểm

- Có 5 đại dương trên thế giới: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương, Bắc Băng Dương. (1.25đ)
- Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương Bắc Băng Dương. (0.25đ)
